Truwong TH Tran Quéc Todn ‘ ) )
PE ON LUYEN TIENG VIET SO 1

POQC HIEU : Poc tham bai vin sau:
CHU TRONG CHOAI

- Kéc! Ke! Ke! e...e!

Céc ban c6 nghe thiy tiéng gi d6 khong? Chinh 13 tiéng hat cua Tréng Choai
day. Chu ta dang ngit nguong trén dong ctii & goc san kia kia. By gio dudi cha da
c6 dang cong cong chir khong thang dudén dudt nhu hdi con nho nira. B canh ciing
c6 duyén 1dm rdi. Poi canh chua duge cimg cap, nhung ciing du strc giup cha phoc
mot cai nhay tot 1én dong ciii gon gang hon trude nhidu. Mbi 1an chd ta phoc 1én
dtng ¢ canh chanh, di méi chi & canh thap théi, 1i Ga Chiép em ut lai khao nho voi
nhau: “ Tuyét! Tuyét! Tuyét!” to vé than phuc lam.

RS rang Trong Choai ctia chung ta da hét tudi bé bong tho ngay. Chu chang con
phai quan quanh chin me nita roi. Chu 16n nhanh nhu théi. Mdi ngay nom chia mot
phéng phao, hoat bat hon.

(Hai HO)
Khoanh vao chir cdi truwdc cdu trd loi dung:
1. Téc gia ta nhitng by phan nio caa chi ga Trong Choai?
a. mao, canh b. d61 chan, duodi c. dudi, canh
2. Tac gia ta hinh dang Trong Choai bay gio khac hdi con nhé ¢ nhirng diém nao?
a. Pudi di c6 dang cong cong. Cai mao cua Trong Choai to hon trudc.
b. Pubi Tréng Choai di c6 dang cong cong chir khong thing dudn dudt nhu trude, bd
canh ciing c6 duyén lam roi.
c. Poi canh di c6 duyén. Cai mo cua Trong Choai ctng hon trude.
3.Nhitng ciu vin nio cho biét chi Trong Choai 16m rat nhanh?
a. Cht chang con phai quan quanh chan me nita roi.
b. Chu 16n nhanh nhu thoi.
c. M&i ngay nom chi mot phong phao, hoat bat hon.
4. Nhirng tir ngit: phéc mot cai, nhay tot 1én, phéc 1én néi 1én diéu gi vé Trong
Choai?
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Truwong TH Trin Quoc Todin
a. Trong Choai c6 than hinh to 16n.

b. Tré)ng Choai khoé manh va nhanh nhen.
c. Trong Choai d3 hét tudi bé bong va tho ngay.
5. Chi Trong Choai c6 nhirng diém nao dang yéu?
a. Cai dudi cong cong mém mai, bd canh duyén dang.
b. Dang di¢u khoé manh, nhanh nhen, tiéng gay dong dac.
c. Co dang diéu ngit ngudng, dudi thang dudn dudt.
LUYEN TU VA CAU:
1. Nhitng tir ndo goi ta tiéng gay ctia cac loai ga trong ?

a.000 b. Cuc cu cu c¢. Cuc ta cuc tac d.Kéckekeee
2. T ngtr nao khong chi ga:
a. ga ac b. ga choi
c. ga gio d. ga bai
3. Cau sau thudc kiéu cau gi?
Bo cdnh ciing cé duyén lim réi.
a. Ai lam gi? b. Ai la gi? c. Ai thé nao?
4. B6 phan nao trong ciu : « Chii Trong Choai I6n nhanh nhw théi » tra 161 cho cau hoi :
Chu Tréng Choai thé nao?
a. 16n nhanh
b. nhu théi
c. 16n nhanh nhu théi
LUYEN VIET :
1. Em hdy viét mot cau theo mau Ai — 1a gi ? néi vé chii Tréng Choai trong bai ?

2. Em can phai 1am gi dé cham soc cac chi ga dang yéu?

LUYEN POC LUU LOAT BAI POC TREN

GV: Nguyén Thi Minh Tram




Trwong TH Tran Quéoc Todn ‘ ) )
PE ON LUYEN TIENG VIET SO 2

Bai 1:Poc tham van ban sau:

Nflng
Ning 1én cao theo bd
X4y thang mach tudng voi
Lai trai vang san phoi
Hong théc khé cho meg.
Ning chay nhanh 1am nhé
Chang ai dudi kip dau
Thoét da vé vuon rau
Soi cho 6ng nhat co
ROi xuyén qua cira sd
Ning gitp ba xau kim.

Khoanh tron vao chir cai truoc cau tra loi dung hoac lam theo yéu cau :

Ciu 1: Bai tho n6i dén may ngwoi thin ciia ban nho?

A. Hai nguoi than

B. Ba nguoi than

C. Bén nguoi than

Céu 2: Cha ban 1am nghé gi?

A. Tho xay

B. Tho gach

C. Tho quét voi

Céu 3: Ning di gitip nguoi than ban nhé 1am nhirng viéc gi?

A. Quét voi, quat thoc, trong xay.

B. Lén cao, quét san phoi, chay nhanh.

C. Xay tuong, hong kho théc, nhat co, xau kim.

Ciu 4: Ciu nao sau diy thudc miu ciu Aila gi?

A. Ning chay nhanh khéng ai dudi kip.

B. Ning rat ngoan ngodn, chdm chi.

C. Nang 1 4nh sang ctia mit troi.

Cau 5: Trong ba dong tho:
“Soi cho 6ng nhat ¢6
Réi xuyén qua cira s6
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Nang gitap ba xau kim.”
Cé ... tir chi hoat dong — trang thai. B¢ 1a cac tu:
Cau 6: Dien dau cham hoac dau phay thich hgop vao tirng 6 trong:
Nang dang yéu Dngoan ngoan nén nang dugc moi nguoi thuong yéu|:| quy mén|:|

Cau 7: Nang co diac diém gi dang yéu? Viet mot cau theo mau Ai — thé nao ve

“Ndng” trong bai?

Ciu 8: Ning da biét 1am nhiéu viéc giap d& bd, me, ong, ba. Em di lam dwoc

nhirng viéc gi giup d& bo, me, 6ng, ba? Hay viét cau tra 1oi cia em.

Bai 2 : Pién tén mua thich hop vao chd trong trong cac ciu sau:

) I vé lam cho hoa dua nd, chim choc hot vang.

b) e nhic hoc sinh nhd ngay tuu trudng.

¢) Tiéng vé kéu ron rd, hoa phuong thiap do san truong, Ay 1a..................... da dén.
d) e cay cbi ap t mam sbéng dé xuan vé dam chdi nay loc.

Bai 3: Gach dwéi cac tir ngir lién quan dén mua xuin trong doan tho duéi diy:
Mot ngay kia, ngay kia
En bay vé khip nga. ..
Dét troi ddy mua bui
Goi mam co bat 1én
Bang xo0e nhitng 14 non
Xoan ric hoa tim ngat
Pau ndy mam ngo ngac

Nhin hoa gao do canh...

LUYEN DPOC THUOC LONG BAI "NANG"

GV: Nguyén Thi Minh Tram



Trwong TH Tran Quéoc Todn ‘ ) )
PE ON LUYEN TIENG VIET SO 3

Bai 1:Poc thAm viin ban sau:
Qué huong

Qué Thao 1a mot viung nong thon tri phi. Thao rat yéu qué huong minh. Thao yéu
mai nha tranh ctia ba, yéu gian hoa thién 1i téa mui huvong thom ngat, yéu tiéng vong k&o
ket me¢ dua, yéu ca nhitng dira tré hon nhién ma tinh nghich. Théo sinh ra va 16n 1én &
day. Noi thom huong canh dong lua chin ngay mua, thom huong hat gao me van dem ra
sang sy, noi niang canh diéu tudi tho ciia Thao bay 1én cao, cao mai.

Thao nhé lai nhitng ngay ¢ qué vui biét bao. Mdi sang, Thao di chan trau cung cai
Ti, nghe n6 ké chuyén rdi hai dta cudi rii ruoi. Chiéu vé thi di theo cac anh chi 16n bat
chau chau, cao cao. Téi dén ri nhau ra ngoai sin dinh choi va xem dom d6m bay. Pom
dom & qué that nhiéu, trong ctr nhu nhiing ngon dén nho bay trong dém. Man dém gidng

nhu nang tién khoac chiéc 40 nhung den théu nhiéu kim tuyén lap lanh.

Khoanh tron vao chi cdi trude cdu trd 1o diing hodc lam theo yéu ciu :
Cau 1: Qué Thao & vung nao?
A. Vung thanh phd.
B. Ving ndéng thon.
C. Vung nui
Cau 2: Théao yéu nhirng gi 6 qué hwong minh?
A. Mai nha tranh, gian hoa thién ly.
B. Tiéng vong, nhimg dira tré hon nhién ma tinh nghich.
C. Cé hai y trén.
Cau 3: Thiao nhé nhirng ki niém gi & qué nha?
A. Di chin trau, bat chau chiu, cao cao, ra dinh choi va xem dom dom bay.
B. Tha diéu, chan trau, cét co, bit chau chiu.
C. Ra dinh choi, xem dom dém bay, chan trau, cit co.
Ciu 4 : Cau « Qué Thio la mot viing néng thén tru phi. » thudc kiéu ciu nao ?
A Ai- lagi? B. Ai—lamgi ? C. Ai -thénio?
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Cau 5 : Dat cau héi cho by phan in dam trong cau sau :

Moi sang, Thao di chan trau cung cai Ti.

Céu 6 : Tinh cam ciia ban Thio trong bai déi véi qué hwong nhw thé nao ?

Cau 7 : Qué em ¢ dau? Hay viét mot cau gidi thi¢u veé qué em.

Bai 2: Pién dau cham hoic diau cham than thich hop vao tirng 6 trong :
a) Oi chao, con buém méi dep lam sao []

b) Ctin biét trong nha va dudi bon chudt nhat [ ]

¢) Cau choi bong ban giodi qua [ ]

Bai 3: Nhirng thanh ngit, tuc nhitng nao néi vé thoi tiét?

a) Non xanh nudc biéc. d) bt 1anh chim d4u.
b) Mua thuan gi6 hoa. e) Chdp dong nhay nhay, ga gy thi mua.
¢) Chép bé mua ngudn. g) Trang quang thi han, tring tan thi mua.

Bai 4: Tim tir thich hgp trong cac tir sau ( muwa phun, mwa bong mdy, mwa da)

dién vao chd cham:

a) Mua ngén va thua hat do mot dam may nho dua dén, mot thoang roi lai tanh ngay, goi
la. ..o

b) Mua nhé kéo dai nhiéu ngay, thuong trén mét dién tich rong, goila ..................

c) Mua co6 hat dong cting lai thanh nudc da, goila ...,

LUYEN POC LUU LOAT BAI POC TREN
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	Câu 1: Bài thơ nói đến mấy người thân của bạn nhỏ?

	A. Hai người thân

	B. Ba người thân

	C. Bốn người thân

	Câu 2: Cha bạn làm nghề gì?

	A. Thợ xây

	B. Thợ gạch

	C. Thợ quét vôi

	Câu 3: Nắng đã giúp người thân bạn nhỏ làm những việc gì?

	A. Quét vôi, quạt thóc, trồng xây.

	B. Lên cao, quét sân phơi, chạy  nhanh.

	C. Xây tường, hong khô thóc, nhặt cỏ, xâu kim.

	Câu 4: Câu nào sau đây thuộc mẫu câu Ai là gì?

	A. Nắng chạy nhanh không ai đuổi kịp.

	B. Nắng rất ngoan ngoãn, chăm chỉ.

	C. Nắng là ánh sáng của mặt trời.

	Câu 5: Trong ba dòng thơ:

	Có … từ chỉ hoạt động – trạng thái. Đó là các từ:

	Câu 6: Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy thích hợp vào từng ô trống:

	Nắng đáng yêu      ngoan ngoãn nên nắng được mọi người thương yêu      quý mến

	Câu 1: Quê Thảo ở vùng nào?

	A. Vùng  thành phố.

	B. Vùng  nông  thôn.

	C. Vùng  núi

	Câu 2: Thảo yêu những gì ở quê hương mình?

	A. Mái nhà tranh, giàn hoa thiên lý.

	B. Tiếng võng, những đứa trẻ hồn nhiên mà tinh nghịch.

	C. Cả hai ý trên.

	Câu 3: Thảo nhớ những kỉ niệm gì ở quê nhà?

	A. Đi chăn trâu, bắt châu chấu, cào cào, ra đình chơi và xem đom đóm bay.

	B. Thả diều, chăn trâu, cắt cỏ, bắt châu chấu.

	C. Ra đình chơi, xem đom đóm bay, chăn trâu, cắt cỏ.

	Câu 4 : Câu « Quê Thảo là một vùng nông thôn trù phú. » thuộc kiểu câu nào ?

	A. Ai -  là gì ?			B. Ai – làm gì ?		 C. Ai  - thế nào ?

	Câu 5 : Đặt câu hỏi cho bộ phận  in  đậm trong câu sau :

	Mỗi sáng,  Thảo đi chăn trâu cùng cái Tí.

	Câu 6 : Tình cảm của bạn Thảo trong bài đối với quê hương như thế nào ?

	Câu 7 : Quê em ở đâu? Hãy viết một câu giới thiệu về quê em.

	Bài 2: Điền dấu chấm hoặc dấu chấm than thích hợp vào từng ô trống :

	a) Ôi chao, con bướm mới đẹp làm sao

	b) Cún biết trông nhà và đuổi bọn chuột nhắt

	c) Cậu chơi bóng bàn giỏi quá

	Bài 4: Tìm từ thích hợp trong các từ sau ( mưa phùn, mưa bóng mây, mưa đá) 

	điền vào chỗ chấm:


